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Tóm tắt – Bài báo xác định tỉ lệ nuôi con
bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và một
số yếu tố liên quan ở bà mẹ có con từ 6 tháng
đến 2 tuổi tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành,
tỉnh Trà Vinh năm 2021. Nghiên cứu điều tra
cắt ngang trên 320 đối tượng, được thực hiện từ
ngày 01/3/2021 đến ngày 09/5/2021. Kết quả cho
thấy, tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong
6 tháng đầu chiếm 69,4%, có mối liên quan giữa
tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6
tháng đầu với một số đặc điểm chung của đối
tượng như nhóm tuổi, kinh tế gia đình, số lần
khám thai. Bên cạnh đó, kiến thức và thực hành
của bà mẹ cũng có liên quan đến tỉ lệ nuôi con
bằng sữa mẹ hoàn toàn.

Từ khóa: nuôi con bằng sữa mẹ, nuôi con
bằng sữa mẹ hoàn toàn, tỉnh Trà Vinh.

Abstract – The study was conducted to deter-
mine the prevalence of exclusive breastfeeding in
the first six months and related factors among
mothers with children from 6 months to 2 years
old in Da Loc Commune, Chau Thanh District,
Tra Vinh Province, in 2021. A cross-sectional
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survey on 320 subjects was conducted from 1st
March to 9th May 2021. The results showed
that the prevalence of exclusive breastfeeding in
the first six months was 69,4%. There was a
relationship between the prevalence of exclusive
breastfeeding in the first six months and certain
characteristics of the subjects, such as age group,
family economic status, and number of antenatal
care visits. Besides, the knowledge and practice
of mothers were related to the prevalence of
exclusive breastfeeding.

Keywords: exclusive breastfeeding, maternal
breastfeeding, Tra Vinh Province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Việc nuôi con bằng sữa mẹ là phương pháp
tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của bà mẹ, sự tăng
trưởng và phát triển của trẻ sơ sinh. Việc trẻ em
bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu có cơ hội
sống sót cao gấp 14 lần trong những tháng đầu
so với trẻ không được bú sữa mẹ [1]. Trẻ bú mẹ
một phần hoặc không bú mẹ hoàn toàn có thể
làm tăng nguy cơ tử vong do tiêu chảy và các
bệnh nhiễm trùng khác. Việc nuôi con bằng sữa
mẹ có thể cứu sống hơn 820.000 trẻ em dưới 5
tuổi mỗi năm. Ngoài ra, việc nuôi con bằng sữa
mẹ giúp cải thiện chỉ số thông minh của trẻ và
có liên quan đến thu nhập cao hơn khi trưởng
thành [2].

Tổ chức Y tế thế giới ước tính việc trẻ không
được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu dẫn
đến 1 triệu ca tử vong ở trẻ trên toàn thế giới
mỗi năm [2]. Tuy sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho
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trẻ, nhưng thế giới chỉ có 40% trẻ em được bú
sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Việc cho ăn
bổ sung thường bắt đầu quá sớm hoặc quá muộn
và thức ăn thường không đủ dinh dưỡng, không
an toàn [3, 4]. Ngoài ra, mỗi năm, thế giới có
khoảng 515.000 phụ nữ tử vong trong quá trình
mang thai và sinh nở. Bà mẹ không cho con bú
có thể có nguy cơ mắc các bệnh ung thư vú, ung
thư buồng trứng, bệnh đái tháo đường và băng
huyết sau sinh [2].

Tại Việt Nam, cứ 05 trẻ sơ sinh mới có 01 trẻ
được bú mẹ hoàn toàn. Hiện nay, chỉ có 36% trẻ
được tiếp tục bú mẹ từ 19 đến 24 tháng và tỉ lệ trẻ
bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu ở Việt Nam
còn thấp, chưa đến 20% do bà mẹ phải đi làm
trở lại [3]. Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh
Trà Vinh là một xã nông thôn, có nhiều đồng bào
dân tộc cùng sinh sống. Bên cạnh đó, các chương
trình quảng cáo, tiếp thị về sữa công thức đang
được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin
đại chúng đã làm ảnh hưởng đến nhận thức và
thực hành của các bà mẹ về nuôi con bằng sữa
mẹ [5, 6].

Xuất phát từ những vấn đề trên, nghiên cứu
được thực hiện nhằm xác định tỉ lệ nuôi con bằng
sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và một số
yếu tố liên quan ở bà mẹ có con từ 6 tháng đến 2
tuổi tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà
Vinh năm 2021.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu của Alfred Kwesi Manyeh tại Nam
Ghana năm 2020 cho thấy, tỉ lệ bà mẹ cho trẻ
bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu trong khu vực
nghiên cứu khá cao, chiếm 71%. Nghiên cứu tìm
thấy có mối liên quan giữa tỉ lệ nuôi con bằng
sữa mẹ hoàn toàn (NCBSMHT) với nghề nghiệp
của bà mẹ [7]. Trong đó, tỉ lệ bà mẹ là nông dân
NCBSMHT cao hơn 77,0% so với bà mẹ không
có việc làm. Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm thấy
mối liên quan giữa tỉ lệ NCBSMHT với tuổi của
bà mẹ. Các bà mẹ có độ tuổi càng lớn thì họ
càng có xu hướng cho con bú sữa mẹ hoàn toàn
so với các bà mẹ trẻ.

Nghiên cứu của Trương Thị Phương Duyên về
tỉ lệ NCBSMHT trong 6 tháng đầu và các yếu tố
liên quan ở bà mẹ có con từ 6 tháng đến dưới 1
tuổi tại huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên năm 2017
cho thấy tỉ lệ NCBSMHT trong 6 tháng đầu còn
thấp, chỉ có 24% [8]. Nghiên cứu tìm thấy có mối
liên quan giữa tỉ lệ NCBSMHT với kiến thức của
bà mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ. Những bà mẹ
định nghĩa đúng về nuôi con bằng sữa mẹ có tỉ
lệ nuôi con bằng sữa mẹ cao gấp 7,6 lần so với
những bà mẹ định nghĩa sai về nuôi con bằng sữa
mẹ. Ngoài ra, những bà mẹ có kiến thức đúng về
nuôi con bằng sữa mẹ có tỉ lệ nuôi con bằng sữa
mẹ bằng 2,9 lần so với những bà mẹ định nghĩa
sai.

Nghiên cứu của Ka Họa tại xã Đinh Lạc,
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng năm 2017 về tỉ
lệ NCBSMHT trong 6 tháng đầu ở người K’Ho
và các yếu tố liên quan cho thấy tỉ lệ NCBSMHT
trong 6 tháng đầu là 7,4%. Kiến thức chung đúng
của các bà mẹ về NCBSMHT còn thấp (chiếm
18,0%), trong đó, kiến thức đúng về khái niệm bú
sớm sau sinh là 46,7% và kiến thức đúng về khái
niệm NCBSMHT chỉ có 23,8%. Nghiên cứu tìm
thấy mối liên quan giữa tỉ lệ NCBSMHT trong 6
tháng đầu với kiến thức chung đúng về nuôi con
bằng sữa mẹ của bà mẹ và bà mẹ có khó khăn
khi NCBSMHT [9]. Ngoài ra, nghiên cứu còn
tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa
tỉ lệ thực hành NCBSMHT trong 6 tháng đầu và
có khó khăn khi NCBSMHT, trong đó, khó khăn
mà bà mẹ gặp nhiều nhất là đi làm sớm vì đa số
các bà mẹ đều làm nông.

Tại Ấn Độ, nghiên cứu của Poreddi Vijayalak-
shmi et al. năm 2015 cho thấy bà mẹ NCBSMHT
chỉ có 27,0% và chỉ 36,9% bắt đầu cho con bú
trong vòng 1 giờ. Trong khi các bà mẹ có kiến
thức về nuôi con bằng sữa mẹ chiếm 85,2%, phần
lớn các bà mẹ nói rằng sữa mẹ là thức ăn lí tưởng
cho trẻ sơ sinh (chiếm 89,3%), dễ tiêu hóa (chiếm
83,6%) và tốt cho trẻ sơ sinh hơn sữa công thức
(chiếm 82,3%) [10]. Mặc dù các bà mẹ có kiến
thức về nuôi con bằng sữa mẹ cao nhưng tỉ lệ
thực hành lại rất thấp, với lí do các bà mẹ đưa ra
là chỉ bú sữa mẹ là không đủ cho trẻ đang cần
phát triển.

85



Nguyễn Thị Nhật Tảo, Nguyễn Thị Kim Vân, Kim Thị Tuyết Ngân Y – DƯỢC

Nghiên cứu của Tiras Eshton Nkal et al. nghiên
cứu cắt ngang mô tả ở vùng phía tây Tanzania
năm 2011 cho thấy tỉ lệ NCBSMHT trong 6
tháng đầu là 58%. Các bà mẹ có kiến thức về
NCBSMHT tương đối cao, chiếm 86% so với
thực hành. Nghiên cứu tìm thấy có mối liên quan
giữa tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ với kiến thức của
các bà mẹ [11]. Bà mẹ có kiến thức càng cao thì
tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ càng cao. Ngoài ra,
các bà mẹ sinh con tại các cơ sở y tế có tỉ lệ
nuôi con bằng sữa mẹ cao gấp ba lần so với bà
mẹ sinh con tại nhà (67,0% so với 41,2%).

Nghiên cứu của Tôn Thị Anh Tú và cộng sự
năm 2010 về kiến thức, thái độ, thực hành về
nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con
dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Kết
quả cho thấy đa số bà mẹ có thái độ đúng. Kiến
thức đúng về nuôi con bằng sữa mẹ thì tương đối
nhưng việc thực hành đúng còn kém. Tỉ lệ bú mẹ
hoàn toàn trong 6 tháng đầu còn thấp, chỉ chiếm
18,0%. Phần lớn các bà mẹ cho trẻ bú sữa bình
chiếm 45,4% [12].

Nhìn chung, các nghiên cứu đã phác thảo ra
thực trạng NCBSMHT của các bà mẹ tại Việt
Nam và một số quốc gia khác. Bên cạnh đó, kết
quả nghiên cứu cũng chỉ ra một số yếu tố liên
quan đến tỉ lệ NCBSMHT của các bà mẹ. Tuy
nhiên, chưa có nghiên cứu nào được thực hiện tại
tỉnh Trà Vinh để xác định thực trạng NCBSMHT
tại đây.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

A. Đối tượng nghiên cứu

Bà mẹ có con từ 6 tháng đến 2 tuổi tại xã Đa
Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tại thời
điểm khảo sát và đồng ý tham gia nghiên cứu.

Tiêu chuẩn chọn vào: Bà mẹ có con từ 6 tháng
đến 2 tuổi có hộ khẩu thường trú ở xã Đa Lộc
tại thời điểm khảo sát và đồng ý tham gia nghiên
cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ: Bà mẹ có vấn đề về tâm
thần, bị câm, điếc, không thể trả lời câu hỏi.

B. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 01/03/2021 đến
09/05/2021

Địa điểm nghiên cứu: Xã Đa Lộc, huyện Châu
Thành, tỉnh Trà Vinh.

C. Phương pháp thu thập và xử lí dữ liệu

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô
tả.

Cỡ mẫu nghiên cứu: Tính theo công thức ước
lượng một tỉ lệ:

n =
Z2

1−α/2P(1−P)

d2

Trong đó: p = 0,268 là tỉ lệ nuôi con bằng
sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu theo nghiên
cứu của Phạm Văn Hưng [13]; d = 0,05 là sai số
cho phép; Z2

1−α/2 là phân vị của phân phối chuẩn
(bằng 1,962 tương ứng với mức ý nghĩa 95%).

Vậy, cỡ mẫu nghiên cứu là 301 đối tượng. Dự
trù trường hợp không tìm được đối tượng nghiên
cứu nên chúng tôi lấy tổng số mẫu là 320 đối
tượng.

Phương pháp chọn mẫu:
Theo điều tra ban đầu, các bà mẹ có con từ

6 tháng đến 2 tuổi đang cư trú tại xã Đa Lộc
được Trạm Y tế xã quản lí là 343 bà mẹ. Vì vậy,
nghiên cứu thực hiện lấy mẫu toàn bộ.

Biến số nghiên cứu
Khảo sát một số đặc điểm dân số xã hội của

đối tượng gồm nhóm tuổi, dân tộc, trình độ học
vấn, nghề nghiệp, tình trạng kinh tế, người sống
chung. Các đặc điểm của bà mẹ và trẻ bao gồm
số con hiện tại, số lần khám thai phương pháp
sinh, nơi sinh trẻ, giới tính trẻ, cân nặng lúc sinh
của trẻ, tuổi thai, vấn đề sức khỏe của trẻ.

Tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn được
xác định qua bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên
nội dung và mục tiêu nghiên cứu có tham khảo
tài liệu nghiên cứu trước [8]. Đối tượng nghiên
cứu được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi
này.
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Kiến thức về NCBSMHT được đánh giá qua
10 câu hỏi, với câu trả lời một lựa chọn, mỗi đáp
án đúng được chấm 1 điểm. Bà mẹ có kiến thức
chung đúng về NCBSMHT là bà mẹ có tổng số
điểm phần kiến thức ≥ 7 điểm [8].

Thực hành về NCBSMHT được đánh giá qua
05 câu hỏi, với câu trả lời một lựa chọn, mỗi đáp
án đúng được chấm 1 điểm. Bà mẹ có thực hành
đúng về NCBSMHT là bà mẹ có tổng số điểm
phần thực hành ≥ 4 điểm [8].

Dữ liệu được nhập liệu bằng phần mềm Epi-
data 3.1 và phân tích bằng phần mềm Stata 14.
Chúng tôi sử dụng tần số, tỉ lệ phần trăm để mô
tả các biến số về yếu tố dân số xã hội, đặc điểm
của bà mẹ và trẻ, tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn
toàn. Sử dụng phép kiểm định chi bình phương
(χ2), hiệu chỉnh theo phép kiểm định chính xác
Fisher được sử dụng < 5. Sử dụng tỉ số tỉ lệ hiện
mắc PR với khoảng tin cậy (KTC) 95% để xác
định mối liên quan đến tỉ lệ nuôi con bằng sữa
mẹ hoàn toàn.

D. Đạo đức nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu được giải thích rõ ràng
mục đích nghiên cứu, tự nguyện đồng ý tham gia.
Đối tượng nghiên cứu không muốn tham gia có
thể từ chối bất cứ lúc nào. Thông tin thu thập
được giữ bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích
nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện dưới sự
cho phép của Hội đồng Khoa học Trường Đại
học Trà Vinh.

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
VÀ THẢO LUẬN

Trong số 343 bà mẹ tham gia nghiên cứu, phần
lớn các bà mẹ đều ở độ tuổi 30-34 (chiếm 29,5%).
Đa số các bà mẹ là người dân tộc Khmer (chiếm
79,6%). Trình độ học vấn của các bà mẹ ở nhóm
trung học cơ sở chiếm tỉ lệ cao nhất (41,1%), tiếp
đến là trung học phổ thông (21,3%). Bà mẹ là
nội trợ chiếm tỉ lệ cao nhất (36,4%). Đa số bà
mẹ đều sống chung với chồng (77%). Tỉ lệ bà
mẹ hộ nghèo chiếm 3,8%, hộ cận nghèo chiếm
9,6% và hộ không nghèo chiếm 86,6%.

Các bà mẹ có số lần khám thai từ 3 lần trở
lên chiếm tỉ lệ cao (87,4%) và các bà mẹ khám
thai dưới 3 lần chiếm tỉ lệ thấp (12,6%). Các bà
mẹ có 1-2 con chiếm tỉ lệ cao nhất (81,6%), từ
3 con trở lên chiếm tỉ lệ thấp (18,4%). 100% bà
mẹ sinh tại cơ sở y tế. Bà mẹ sinh thường chiếm
tỉ lệ cao (56,8%), sinh mổ chiếm (43,2%).

Tỉ lệ giới tính con của 343 bà mẹ được khảo
sát không chênh lệch nhiều: nam chiếm 53,6%,
nữ chiếm 46,4%. Đa số trẻ sinh ra là đủ cân
(95,3%), trẻ nhẹ cân chiếm tỉ lệ thấp (4,7%). Tỉ
lệ trẻ sinh đủ tháng chiếm tỉ lệ cao (91,8%), sinh
thiếu tháng chiếm 8,2%. Trong đó, trẻ sinh ra có
vấn đề về sức khỏe chiếm 2,6%.

Hình 1: Tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn
trong 6 tháng đầu của bà mẹ (n = 343)

Hình 1 cho thấy, tỉ lệ bà mẹ NCBSMHT trong
6 tháng đầu đạt 69,4%. Kết quả này cao hơn
nghiên cứu của Trương Thị Phương Duyên [8],
tỉ lệ NCBSMHT trong 6 tháng đầu đạt 24,0%,
Ka Họa [9] đạt 7,4%; Phạm Văn Hưng [13] đạt
26,8%. Nhưng tỉ lệ này lại thấp hơn so với nghiên
cứu của Alfred Kwesi Manyeh [7] ở phía Nam
Ghana (đạt 71,0%).

Hình 2: Tỉ lệ kiến thức đúng về nuôi con bằng
sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu của bà mẹ

(n = 343)
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Theo Hình 2, tỉ lệ bà mẹ có kiến thức chung
đúng về NCBSMHT trong 6 tháng đầu đạt
29,4%. Kết quả này cao hơn nghiên cứu của Ka
Họa [9], chiếm 18,0%. Có 60,3% bà mẹ định
nghĩa đúng về NCBSMHT trong 6 tháng đầu.
Trong khi đó, theo nghiên cứu của Trương Thị
Phương Duyên [8], tỉ lệ này là 37,5%. Bên cạnh
đó, một số bà mẹ có thói quen cho trẻ dưới 6
tháng tuổi uống thêm nước hoặc ăn thêm một số
thức ăn. Các bà mẹ thường cho rằng cho trẻ ăn
thêm thức ăn hoặc uống thêm nước là rất cần
thiết vì giúp trẻ hết khát.

Hình 3: Tỉ lệ thực hành đúng về nuôi con bằng
sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu của bà mẹ

(n = 127)

Tỉ lệ bà mẹ thực hành đúng về NCBSMHT
trong 6 tháng đầu đạt 96,8%. Kết quả này cao
hơn so với kết quả nghiên cứu của Poreddi Vijay-
alakshmi [10] và cộng sự ở Ấn Độ (chiếm 27%);
Trương Thị Phương Duyên [8] chiếm 20,5%; Ka
Họa [9] chiếm 7,4%. Tỉ lệ bà mẹ cho trẻ bú sữa
mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đạt 69,4%. Điều
này cho thấy, các bà mẹ đã bắt đầu nhận ra tầm
quan trọng của sữa mẹ đối với trẻ và đã thực
hành cho trẻ bú mẹ. Bên cạnh đó, trong nghiên
cứu của chúng tôi, đối tượng bà mẹ có trình độ
học vấn trung học cơ sở, trung học phổ thông
chiếm tỉ lệ cao, khi kiến thức càng cao, bà mẹ
sẽ càng có nhận thức và thực hành đúng.

Bảng 1 cho thấy, có mối liên quan giữa tỉ lệ
NCBSMHT trong 6 tháng đầu với nhóm tuổi và
kinh tế gia đình của bà mẹ (p < 0,05). Những
bà mẹ trên 35 tuổi có tỉ lệ NCBSMHT trong 6
tháng đầu bằng 1,28 lần so với những bà mẹ dưới
25 tuổi với KTC 95% (1,01–1,61). Những bà mẹ
thuộc hộ nghèo, cận nghèo có tỉ lệ NCBSMHT
trong 6 tháng bằng 1,22 lần so với các bà mẹ hộ
không nghèo với KTC 95% (1,05–1,43). Kết quả
có sự khác biệt với nghiên cứu của Trương Thị
Phương Duyên [8], các bà mẹ có mức sống nghèo
lại có tỉ lệ NCBSMHT trong 6 tháng đầu bằng
2,28 lần so với các bà mẹ có mức sống không
nghèo.

Bảng 2 cho thấy, có mối liên quan giữa tỉ lệ
NCBSMHT trong 6 tháng đầu với số lần khám
thai (p < 0,05). Những bà mẹ khám thai dưới ba
lần có tỉ lệ NCBSMHT trong 6 tháng đầu bằng
0,74 lần so với những bà mẹ khám thai từ 3 lần
trở lên với KTC 95% (0,55–0,99). Nghiên cứu
không tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê
giữa tỉ lệ NCBSMHT trong 6 tháng đầu với nhóm
tuổi mẹ, số con hiện có và phương pháp sinh của
bà mẹ. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu
của Trương Thị Phương Duyên [8].

Theo Bảng 3, có mối liên quan giữa tỉ lệ
NCBSMHT trong 6 tháng đầu với kiến thức cho
trẻ bú vú mẹ trong vòng 1 giờ đầu sau sinh (p <
0,05). Những bà mẹ có kiến thức đúng có tỉ lệ
NCBSMHT trong 6 tháng đầu bằng 1,22 lần so
với những bà mẹ có kiến thức chưa đúng (PR =
1,22; KTC 95%: 1,05–1,41).
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Bảng 1: Mối liên quan giữa nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu với đặc điểm dân số
– xã hội của đối tượng nghiên cứu (n = 343)

Bảng 2: Mối liên quan giữa nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu với đặc điểm
của bà mẹ và trẻ (n = 343)

Ghi chú: *Kiểm định fisher
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Bảng 3: Mối liên quan giữa tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và kiến thức
của đối tượng nghiên cứu (n = 343)

Bảng 3 cũng cho thấy, có mối liên quan giữa
tỉ lệ NCBSMHT trong 6 tháng đầu với kiến thức
đúng trong 6 tháng đầu chỉ cho trẻ bú sữa mẹ và
kiến thức trẻ bị bệnh vẫn cho trẻ tiếp tục bú sữa
mẹ (p < 0,05). Những bà mẹ có kiến thức đúng
có tỉ lệ NCBSMHT trong 6 tháng đầu bằng 1,27
lần so với những bà mẹ có kiến thức chưa đúng
(PR = 1,27; KTC 95%: 1,09–1,47). Những bà
mẹ có kiến thức đúng có tỉ lệ NCBSMHT trong
6 tháng đầu bằng 1,41 lần so với những bà mẹ
có kiến thức chưa đúng (PR = 1,41; KTC 95%:
1,05–1,89).

Trong nghiên cứu, tỉ lệ bà mẹ có kiến thức
chưa đúng về thời gian cho trẻ bú sớm sau sinh
đến 47,8% nên ảnh hưởng không ít đến thực hành

đúng trong việc bú sớm sau sinh. Ngoài ra, tỉ lệ
này còn thấp hơn so với nghiên cứu của Trương
Thị Phương Duyên [8], các bà mẹ trả lời chưa
đúng thời gian cho trẻ bú sớm sau sinh lên đến
66,5%.

Theo Bảng 4, có mối liên quan giữa tỉ lệ
NCMSMHT trong 6 tháng đầu với những bà mẹ
cho trẻ bú vú mẹ trong vòng 1 giờ đầu sau sinh và
thực hành đúng của các bà mẹ (p < 0,05). Những
bà mẹ cho trẻ bú vú mẹ trong vòng 1 giờ đầu sau
sinh có tỉ lệ NCBSMHT trong 6 tháng đầu bằng
1,28 lần so với những bà mẹ không cho trẻ bú
vú mẹ trong vòng 1 giờ đầu sau sinh (PR = 1,28;
KTC 95%: 1,09–1,21). Những bà mẹ thực hành
đúng có tỉ lệ NCBSMHT trong 6 tháng đầu bằng
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Bảng 4: Mối liên quan giữa tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu với thực hành
đúng đối tượng nghiên cứu (n = 343)

1,81 lần so với những bà mẹ có thực hành chưa
đúng (PR = 1,81; KTC 95%: 1,59–2,06). Kết quả
này tương đồng với nghiên cứu của Trương Thị
Phương Duyên [8]. Theo đó, các bà mẹ không
có kiến thức về NCBSMHT có thể dẫn đến thực
hành chưa đúng.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6

tháng đầu ở bà mẹ có con từ 6 tháng đến 2 tuổi
tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
năm 2021 chiếm 69,4%. Nghiên cứu phát hiện
có mối liên quan giữa tỉ lệ nuôi con bằng sữa
mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu với một số đặc
điểm chung của đối tượng như nhóm tuổi, kinh
tế gia đình, số lần khám thai. Bên cạnh đó, kiến
thức và thực hành của bà mẹ cũng có liên quan
đến tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn.

Kết quả này cho thấy tỉ lệ nuôi con bằng sữa
mẹ hoàn toàn ở bà mẹ có con từ 6 tháng đến
2 tuổi tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh
Trà Vinh chỉ đạt 69,4% và một số yếu tố có liên
quan. Trên cơ sở kết quả này, nghiên cứu đề xuất
một số kiến nghị sau:

Ngành Y tế cần tăng cường công tác truyền
thông giáo dục sức khỏe, đa dạng hóa các nguồn
đưa thông tin đến bà mẹ, khuyến khích bà mẹ
nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng
đầu, đặc biệt ở các bà mẹ dưới 25 tuổi để các bà
mẹ có thể hiểu được nuôi con bằng sữa mẹ hoàn
toàn trong 6 tháng đầu giúp trẻ có sức đề kháng,
phát triển trí thông minh cũng như phát triển thể
chất lẫn tinh thần của trẻ.

Nhà nước đảm bảo về phúc lợi xã hội, tạo điều
kiện hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
như thành lập quỹ từ thiện, kêu gọi đóng góp và
hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Tại cộng đồng, tuyến y tế cơ sở cần tổ chức
các buổi tư vấn, hướng dẫn thực hành cho con
bú đúng cách để cung cấp kiến thức và tạo động
lực cho các bà mẹ trong quá trình nuôi con bằng
sữa mẹ.
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